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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2023


BÁO CÁO 
Kết quả phân tích phiếu khảo sát lần vết 
sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm học 2022-2023
(sau khi tốt nghiệp 03 tháng)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp.
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 3 tháng, năm học 2022 - 2023 như sau:
1. Đối tượng khảo sát
- Đối tượng khảo sát: sinh viên (SV) của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã tốt nghiệp sau 03 tháng trong năm học 2022-2023; (thực tế số lượng SV này tốt nghiệp ở nhiều thời điểm khác nhau, phần lớn là khóa 2019 trở về trước. Khóa 2020 có khoảng 20 em)
- Hình thức khảo sát: phiếu khảo sát, điện thoại;
- Số lượng SV khảo sát: 285 SV. Trong đó có 61 SV tốt nghiệp bậc trung cấp, và 224 SV tốt nghiệp bậc cao đẳng. Cụ thể xem Bảng 1, Biểu đồ 1. 
	STT
	Bậc đào tạo
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Ghi chú

	
	
	(người)
	(%)
	

	1
	Trung cấp
	61
	21
	 

	2
	Cao đẳng
	224
	79
	 

	Tổng
	285
	100
	 

	Bảng 1. Số lượng cựu sinh viên được khảo sát



2. Kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
2.1. Tình trạng việc làm của sinh viên
- Tổng số SV đã có việc làm: 227/285 SV (tỉ lệ 79,6%), trong đó số SV có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo là: 141/285 SV (tỉ lệ 49,5%); số sinh viên có việc làm khác với chuyên ngành đào tạo là 86/285  SV (tỉ lệ 30,2%).
- Tỉ lệ SV có việc làm đúng chuyên ngành trên tổng số sinh viên có việc làm là 141/227 SV (chiếm tỉ lệ 62,1%).
- Tổng số SV chưa có việc làm: 58/285 SV (tỉ lệ 20,4%).
Chi tiết xem Bảng 2.1 sau:
	STT
	Tình trạng việc làm
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	SL
(người)
	Tỉ lệ
(%)
	SL
(người)
	Tỉ lệ
(%)
	SL
(người)
	Tỉ lệ
(%)
	

	1
	Có việc làm
	190
	84,8
	37
	60,7
	227
	79,6
	 

	 
	Có việc làm đúng chuyên ngành
	122
	54,5
	19
	31,1
	141
	49,5
	 

	 
	Có việc làm khác chuyên ngành
	68
	30,4
	18
	29,5
	86
	30,2
	 

	2
	Chưa có việc làm
	34
	15,2
	24
	39,3
	58
	20,4
	 

	3
	Tổng (1+2)
	224
	100
	61
	100
	285
	100
	 

	Bảng 2.1. Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp


2.2. Nguyên nhân sinh viên chưa có việc làm
Trong số 58 sinh viên chưa có việc làm, nguyên nhân chủ yếu như sau: nguyên nhân khác (học nâng cao trình độ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, công việc chưa đúng nguyện vọng…) 20/58 SV (tỉ lệ 34,5%), thiếu kinh nghiệm làm việc 18/58 SV (tỉ lệ 31%), thiếu thông tin việc làm 13/58 SV (tỉ lệ 22,4%). Xem Bảng 2.2, Biểu đồ 2.2.
	STT
	Nguyên nhân
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Nguyên nhân khác(học tiếp, công việc chưa đúng nguyện vọng…)
	20
	34,5
	 

	2
	Thiếu kinh nghiệm làm việc
	18
	31
	 

	3
	Thiếu thông tin việc làm
	13
	22,4
	 

	4
	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ
	3
	5
	 

	5
	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu
	2
	3
	 

	6
	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp
	2
	3
	 

	7
	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu
	0
	0
	 

	 
	Tổng
	58
	66
	 

	Bảng 2.2. Nguyên nhân chưa có việc làm của sinh viên



2.3. Sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm trên trang web của trường
	Số SV biết chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm (TVGTVL) của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp (TT.QHDN) và tìm hiểu thông tin việc làm trên trang web của trường: 190/285 SV (tỉ lệ 67%), không biết: 95/285 SV (tỉ lệ 33%) – Bảng 2.3, Biểu đồ 2.3.
	STT
	Mức độ quan tâm của SV về các hình thức giới thiệu việc làm của trường
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Có
	190
	67
	 

	2
	Không
	95
	33
	 

	Tổng
	285
	100
	 

	Bảng 2.3. Sự hiểu biết của SV về chức năng Giới thiệu việc làm của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và trang web Giới thiệu việc làm của trường



2.4. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm
	Trong số 227 SV có việc làm thì kênh thông tin được các em sử dụng nhiều nhất để tìm kiếm việc làm là tự tìm việc và thông qua người thân/bạn bè giới thiệu. Các kênh khác được sử dụng ít hơn. Điều này cho thấy được năng lực tự chủ tìm kiếm việc làm của SV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết xem Bảng 2.4, Biểu đồ 2.4.
	STT
	Kênh thông tin tìm việc
	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)
	Ghi chú

	1
	Tự tìm việc làm
	128
	56,4
	 

	2
	Người thân/Bạn bè
	50
	22,0
	 

	3
	Trang web tuyển dụng
	17
	7,5
	 

	4
	Thầy/Cô giới thiệu
	17
	7,5
	 

	5
	Tư vấn trực tiếp
	10
	4,4
	 

	6
	Trang web GTVL của trường
	5
	2,2
	 

	Tổng
	227
	100
	 

	Bảng 2.4. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm của sinh viên



3. Nhận xét của sinh viên về chương trình đào tạo của trường
	Sau quá trình học tập, tiến hành tìm kiếm việc làm và làm việc, chương trình đào tạo của Trường được đa số SV đánh giá là phù hợp và phù hợp một phần với công việc thực tế tại doanh nghiệp. Cụ thể: 184/285 SV (tỉ lệ 64,6%) đánh giá phù hợp; 81/285 SV (tỉ lệ 28,4%) đánh giá phù hợp 1 phần... Xem Bảng 3, Biểu đồ 3.
	STT
	Mức độ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phù hợp
	184
	64,6
	93%

	2
	Phù hợp một phần
	81
	28,4
	

	3
	Không đánh giá
	12
	4,2
	 

	4
	Chưa phù hợp
	8
	2,8
	 

	Tổng
	285
	100
	 

	Bảng 3. Sinh viên đánh giá mức độ phù hợp với thực tế của chương trình đào tạo



4. Kết luận
Kết quả phân tích phiếu khảo sát lần vết SV có việc làm sau tốt nghiệp 03 tháng cho thấy có 79,6% SV đã có việc làm, số SV có việc làm đúng chuyên ngành chiếm tỉ lệ 49,5%.
Chương trình đào tạo của Trường được 93% sinh viên đánh giá phù hợp và phù hợp một phần với thực tế công việc của các doanh nghiệp.
Khả năng tự tìm việc làm của sinh viên của trường khá tốt.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là kết quả quá trình khảo sát lần vết việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 3 tháng trong năm học 2022-2023, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan.
	
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các phòng, khoa liên quan (để biết);
- Lưu QHDN.
	
TRƯỞNG TRUNG TÂM






Nguyễn Văn Chiến



Biểu đồ 2.4. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm của sinh viên
Số lượng	Tự tìm việc làm	Người thân/Bạn bè	Trang web tuyển dụng	Thầy/Cô giới thiệu	Tư vấn trực tiếp	Trang web GTVL của trường	128	50	17	17	10	5	Tỉ lệ  (%)	Tự tìm việc làm	Người thân/Bạn bè	Trang web tuyển dụng	Thầy/Cô giới thiệu	Tư vấn trực tiếp	Trang web GTVL của trường	56.38766519823789	22.026431718061673	7.4889867841409687	7.4889867841409687	4.4052863436123353	2.2026431718061676	
Biểu đồ 3. Sinh viên đánh giá mức độ phù hợp với thực tế của chương trình đào tạo
Số lượng	Phù hợp	Phù hợp một phần	Không đánh giá	Chưa phù hợp	184	81	12	8	Tỉ lệ (%)	Phù hợp	Phù hợp một phần	Không đánh giá	Chưa phù hợp	64.561403508771932	28.421052631578945	4.2105263157894735	2.807017543859649	
Biểu đồ 1. Số lượng cựu sinh viên được khảo sát
Trung cấp	Cao đẳng	61	224	
Biểu đồ 2.2. Nguyên nhân chưa có việc làm của sinh viên
Số lượng	Nguyên nhân khác	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Thiếu thông tin việc làm	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu	20	18	13	3	2	2	0	Tỉ lệ (%)	Nguyên nhân khác	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Thiếu thông tin việc làm	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu	34.482758620689658	31.03448275862069	22.413793103448278	5.1724137931034484	3.4482758620689653	3.4482758620689653	0	
Số lượng	Có	Không	190	95	
